
UBND TỈNH KON TUM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CỘNG ĐỒNG KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /KH-CĐCĐ Kon Tum, ngày 07 tháng 01 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Công tác tuyển sinh năm 2022 

 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 5828/VBHN-BLĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên; 

Căn cứ Thông tư số 5830/VBHN-BLĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp; 

Căn cứ Thông tư số 07/2021/VBHN-BGDĐT ngày 20/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại 

học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; 

Căn cứ Giấy chứng nhận số 81/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 

05/8/2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc đăng ký hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp; Giấy chứng nhận số 81a/2021/GCNĐKBS-TCGDN ngày 

01/9/2021; Giấy chứng nhận số 81b/2021/GCNĐKBS-TCGDN ngày 30/12/2021 

của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc đăng ký bổ sung hoạt động Giáo dục 

nghề nghiệp. 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum xây dựng Kế hoạch tổ chức công 

tác tuyển sinh năm 2022, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. Ngành, nghề, trình độ, chỉ tiêu, đối tượng, thời gian và hình thức 

đăng ký tuyển sinh 

1. Ngành, nghề và trình độ tuyển sinh 

- Tuyển sinh các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; 

- Tuyển sinh liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp theo 

hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học; 

- Tuyển sinh các lớp ngắn hạn, đào tạo thường xuyên theo nhu cầu của xã 

hội. 

2. Chỉ tiêu: Tại Phụ lục kèm theo.  
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3. Đối tượng: Người học đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo từng nhóm 

ngành, nghề. 

4. Thời gian 

- Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Tuyển sinh theo quy định chung của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Đối với nhóm ngành, nghề thuộc hệ thống Giáo dục nghề nghiệp: Tuyển 

sinh liên tục trong năm, từ tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

5. Hình thức đăng ký tuyển sinh 

5.1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đơn hàng, 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. 

- Địa chỉ: Số 347 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum. 

- Điện thoại liên hệ: 02603. 864.929; Di động 0967.318.201 - Hotline/Zalo: 

0846.864.929 

5.2. Đăng ký trực tuyến: 

- Tại địa chỉ: http://tuyensinh.ktcc.edu.vn/vi/nvform/dangkytructuyen-5/ 

- Theo dõi thông tin tuyển sinh tại website: http://ktcc.edu.vn/ hoặc 

http://tuyensinh.ktcc.edu.vn/ 

- Tương tác trực tiếp tại Fanpage facebook: Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Kon Tum hoặc tại địa chỉ: https://www.facebook.com/ktcc.edu.vn/ 

- Truy cập website: http://tuyensinh.gdnn.gov.vn/, tìm kiếm tỉnh Kon Tum 

để, chọn Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (mã trường: CDD3601), tìm hiểu 

các ngành, nghề đào tạo của Trường để đăng ký; 

- Cài đặt ứng dụng “Chọn nghề” trên thiết bị di động (máy tính bảng, điện 

thoại smartphone,...) để tìm hiểu về ngành nghề đào tạo của Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Kon Tum (mã trường: CDD3601), tìm hiểu các ngành, nghề đào tạo 

của Trường để đăng ký. 

II. Nội dung, đơn vị/cá nhân thực hiện, thời gian hoàn thành và sản 

phẩm đầu ra 

http://tuyensinh.ktcc.edu.vn/vi/nvform/dangkytructuyen-5/
http://ktcc.edu.vn/
http://tuyensinh.ktcc.edu.vn/
https://www.facebook.com/ktcc.edu.vn/
https://www.facebook.com/ktcc.edu.vn/
https://www.facebook.com/ktcc.edu.vn/
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TT Nội dung 

Đơn vị/cá nhân 
Thời gian 

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

đầu ra Chủ trì Phối hợp 

1.  

Tham mưu thành lập 

Hội đồng tuyển sinh và 

Ban thư ký Hội đồng 

tuyển sinh năm 2022 

Phòng 

Đào tạo 
 

Trước 

ngày 
07/01/2022 

Quyết định 

thành lập 

HĐTS, 

BTK 

HĐTS 

2.  

Xây dựng các chỉ tiêu 

tuyển sinh các bậc đào 

tạo, các hình thức đào 

tạo của Trường trong 

năm 2022 

Phòng 

Đào tạo 

Phòng Kế 

hoạch - Tài 

vụ và các 

đơn vị thuộc 

Trường 

Trước 

ngày 
15/01/2022 

Chỉ tiêu 

tuyển sinh 

chi tiết 

từng ngành, 

nghề 

3.  

Tham mưu quyết định 

Giao chỉ tiêu tuyển sinh 

năm 2022 cho các khoa, 

trung tâm thuộc Trường 

Phòng 

Đào tạo 

Các khoa, 

trung tâm 

thuộc 

Trường 

Tháng 

01/2022 
Quyết định  

4.  

Xây dựng quy chế tuyển 

sinh nhóm ngành Giáo 

dục nghề nghiệp năm 

2022 

Phòng 

Đào tạo 

Các khoa, 

trung tâm 

thuộc 

Trường 

Tháng 

01/2022 
Quy chế 

5.  
Xây dựng cẩm nang 

tuyển sinh năm 2022 

Phòng 

Đào tạo 

Trung tâm 

PTDN và 

GTVL, các 

đơn vị thuộc 

Trường 

Tháng 

01/2022 
Cẩm nang 

6.  

Xây dựng nội dung báo 

cáo điều kiện xét tuyển 

sinh các trình độ, ngành 

nghề tại Hội nghị tập 

huấn tuyển sinh năm 

2022 

Phòng 

Đào tạo 

Phòng 

TCCB& 

CTHSSV, 

Trung tâm 

PTDN và 

GTVL, các 

đơn vị thuộc 

Trường  

Tháng 

02/2022 

Nội dung 

Hội nghị 

tập huấn 

tuyển sinh 

7.  

Tham mưu tổ chức Hội 

nghị tập huấn tuyển sinh 

năm 2022 

Phòng 

Đào tạo 

Phòng 

TCCB& 

CTHSSV, 

Trung tâm 

PTDN và 

GTVL, các 

đơn vị thuộc 

Trường 

Đầu tháng 

3/2022 

Hội nghị 

tập huấn 

tuyển sinh 

8.  
Xây dựng quy chế tuyển 

sinh trình độ cao đẳng 

Phòng 

Đào tạo 
 

Tháng 

3/2022 
Quy chế 
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TT Nội dung 

Đơn vị/cá nhân 
Thời gian 

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

đầu ra Chủ trì Phối hợp 

ngành Giáo dục Mầm 

non năm 2022 

9.  

Xây dựng Đề án tuyển 

sinh trình độ cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm 

non trình Bộ Giáo dục 

và Đào tạo giao chỉ tiêu 

năm 2022 

Phòng 

Đào tạo 

Khoa Sư 

phạm, các 

phòng chức 

năng thuộc 

Trường 

Theo kế 

hoạch của 

Bộ 

GD&ĐT 

Đề án 

10.  

Gửi công văn đến phòng 

Giáo dục và Đào tạo các 

huyện, thành phố phối 

hợp cung cấp danh sách 

học sinh tốt nghiệp 

THCS năm 2022 có 

nguyện vọng đăng ký 

học nghề; tổng hợp 

thông tin, dữ liệu gửi 

thông báo tuyển sinh 

(ngành nghề tuyển 

sinh…) đến phụ huynh 

và học sinh  

Phòng 

Đào tạo 

Các đơn vị 

thuộc 

Trường liên 

quan 

Tháng 

3/2022 

Công văn, 

tổng hợp 

thông tin đã 

thu thập 

11.  

Tổ chức xét tuyển, 

thông báo nhập học: Kết 

quả tuyển sinh của các 

bậc đào tạo, các loại 

hình đào tạo, Ban thư ký 

của HĐTS chủ động 

tham mưu cho Hội đồng 

tuyển sinh thời gian xét 

tuyển và nhập học trình 

độ cao đẳng, trung cấp 

theo đúng quy định hiện 

hành 

Phòng 

Đào tạo 

Hội đồng 

tuyển sinh, 

Ban TK 

HĐTS, các 

đơn vị thuộc 

Trường liên 

quan 

Liên tục 

trong năm 

(khi đủ số 

lượng học 

sinh/lớp/ 

ngành, 

nghề) 

Biên bản 

xét tuyển, 

Quyết định 

trúng 

tuyển, mở 

lớp, kế 

hoạch đào 

tạo 

12.  

Đăng tải thông báo 

tuyển sinh trên Website 

Trường, Cổng thông tin 

tuyển sinh của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Trang 

thông tin Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp, các 

Phòng 

Đào tạo 

Ban quản trị 

Website, 

Ban Truyền 

thông 

Liên tục 

trong năm 

Thông tin 

tuyển sinh 
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TT Nội dung 

Đơn vị/cá nhân 
Thời gian 

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

đầu ra Chủ trì Phối hợp 

mạng xã hội của Trường 

quản lý. 

13.  
Xây dựng các nội dung 

về chế độ chính sách liên 

quan đến người học Phòng 

TCCB& 

CTHSS

V 

Phòng Đào 

tạo 

Tháng 

01/2022 

Chế độ 

chính sách 

14.  

Kiện toàn các ban 

chuyên trách phục vụ 

công tác tư vấn, truyền 

thông tuyển sinh, đào 

tạo.  

Các đơn vị 

liên quan 

Liên tục 

trong năm 

Các 

Tổ/Ban 

chuyên 

trách 

15.  
Xây dựng kế hoạch tư 

vấn tuyển sinh năm 

2022 

Trung 

tâm 

PTDN 

và 

GTVL 

 
Tháng 

01/2022 
Kế hoạch 

16.  

Xây dựng video clip về 

nội dung tuyển sinh 

khoảng 5-7 phút phục 

vụ cho các công tác 

tuyển sinh và truyền 

thông tuyển sinh 

Ban 

Truyền 

thông  

Phòng Đào 

tạo, Trung 

tâm 

PTDN&GT

VL, Trung 

tâm TH-

NN&TV 

Tháng 

01/2022 

Video, 

slider,... 

17.  
Thiết kế tờ rơi, pa nô, 

slider, tuyên tuyền 

tuyển sinh 

Liên tục 

trong năm 

Tờ rơi, pa 

nô, slider,... 

18.  

- Liên hệ với các sở, 

ngành trong tỉnh; các 

trường THCS, THPT; 

UBND các huyện, thành 

phố của tỉnh Kon Tum 

và Gia Lai để phối hợp 

làm việc, thông báo 

tuyển sinh. 

- Thiết lập các mối quan 

hệ phối hợp trong công 

tác tuyển sinh trong và 

ngoài tỉnh. 

Trung 

tâm 

PTDN 

và 

GTVL 

 
Liên tục 

trong năm 

Công văn, 

Biên bản 

làm việc 

19.  

Phối hợp với các cơ 

quan (Tỉnh Đoàn, 

Phòng GD&ĐT các 

huyện/thành phố, Trung 

tâm DVVL tỉnh) tham 

Trung 

tâm 

PTDN 

và 

GTVL 

 
Liên tục 

trong năm 
Kế hoạch 
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TT Nội dung 

Đơn vị/cá nhân 
Thời gian 

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

đầu ra Chủ trì Phối hợp 

gia chương trình tư vấn 

mùa thi định hướng 

ngành/nghề cho học 

sinh lớp 9, lớp 12 tại các 

trường THPT, 

PTDTNT, THCS trên 

địa bàn tỉnh 

20.  

Trực tiếp tư vấn tuyển 

sinh cho học sinh khối 9 

và học sinh khối 12 đồng 

thời thu thập thông tin về 

đối tượng tuyển sinh (lập 

danh sách học sinh - phụ 

huynh, địa chỉ, số điện 

thoại...) để gửi thông tin 

tuyển sinh đến học sinh 

đã tốt nghiệp và đang học 

từ lớp 9 - 12 tại các 

trường THPT, THCS 

Trung 

tâm 

PTDN 

và 

GTVL 

Phối hợp với 

các 

khoa/trung 

tâm 

Liên tục 

trong năm 
Danh sách 

21.  

- Phối hợp với các đơn 

vị trong tỉnh để thực tốt 

công tác phân luồng học 

sinh sau khi tốt nghiệp 

THCS để tiếp tục vào 

học nghề trình độ trung 

cấp. 

- Cử viên chức đến các 

Trường THPT, THCS, 

các địa phương, doanh 

nghiệp để khảo sát nhu 

cầu đào tạo, phối hợp tổ 

chức tư vấn tuyển sinh. 

Trung 

tâm 

PTDN 

và 

GTVL 

Các 

khoa/trung 

tâm thuộc 

Trường 

Liên tục 

trong năm 

Thông tin 

học sinh 

22.  

Trực tiếp tư vấn tuyển 

sinh, phát hành và thu 

nhận hồ sơ  tại địa chỉ 

347 Bà Triệu, phường 

Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum 

Bộ phận 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả đơn 

hàng 

thuộc 

phòng 

Hành 

Các đơn vị 

thuộc 

Trường 

Các ngày 

từ thứ 2 

đến thứ 6 

trong tuần 

Hồ sơ 

tuyển sinh 
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TT Nội dung 

Đơn vị/cá nhân 
Thời gian 

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

đầu ra Chủ trì Phối hợp 

chính – 

Quản trị 

23.  

Hướng dẫn thủ tục 

thanh toán, quyết toán 

kinh phí liên quan đến 

công tác tuyển sinh theo 

quy định 

Phòng 

Kế 

hoạch – 

Tài vụ 

Các đơn vị 

thuộc 

Trường, các 

tổ chức, cá 

nhân liên 

quan 

Tháng 01 

năm 2022 

Hồ sơ, thủ 

tục 

24.  

Thiết kế phương thức 

đăng ký xét tuyển trực 

tuyến theo hướng thuận 

tiện cho người học dễ 

dàng đăng ký 

Trung 

tâm TH 

– NN & 

TV 

Phòng Đào 

tạo, Trung 

tâm PTDN 

và GTVL 

Liên tục 

trong năm 

Phương 

thức trực 

tuyến 

25.  

- Tổ chức công tác tư 

vấn, tuyên truyền tuyển 

sinh  

- Xây dựng kế hoạch và 

cử viên chức thuộc đơn 

vị quản lý tham gia công 

tác tuyển sinh theo hình 

thức trực tiếp/trực tuyến 

Các 

khoa, 

trung 

tâm 

Phòng Đào 

tạo, Trung 

tâm PTDN 

và GTVL 

Liên tục 

trong năm 
Kế hoạch 

26.  

Lựa chọn và triển khai 

xây dựng các hình thức 

truyền thông tuyển sinh 

hiệu quả thông qua các 

kênh: Website Trường, 

các mạng xã hội,... 

Các 

khoa, 

trung 

tâm 

Ban Truyền 

thông 

Liên tục 

trong năm 

Phương 

thức truyền 

thông  

27.  

- Bám sát vào kế hoạch 

tuyển sinh năm 2022 

của nhà trường để thực 

hiện công tác truyền 

thông.  

- Đa dạng hóa công tác 

tổ chức tư vấn tuyển 

sinh. 

Ban 

Truyền 

thông  

Phối hợp với 

phòng Đào 

tạo, Trung 

tâm PTDN 

và GTVL, 

các đơn vị 

thuộc 

Trường 

Liên tục 

trong năm 

Các  hình 

thức tư vấn 

28.  

Tuyên truyền, quảng bá 

hình ảnh nhà trường và 

cập nhật thông tin tuyển 

sinh trên các kênh thông 

tin website trường, 

Fanpage facebook,... 

Video, bài 

viết, băng 

rôn, 

slider,…) 
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TT Nội dung 

Đơn vị/cá nhân 
Thời gian 

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

đầu ra Chủ trì Phối hợp 

29.  
Hỗ trợ, phối hợp tham 

gia công tác tư vấn, 

tuyển sinh năm 2022 

Đoàn 

thanh 

niên, Hội 

sinh viên 

Trung tâm 

PTDN và 

GTVL, các 

đơn vị thuộc 

Trường 

Theo kế 

hoạch 

chung của 

Trường 

Kế hoạch 

Trên đây là kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2022 của Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Kon Tum. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát 

sinh, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về phòng Đào tạo để tham mưu cho 

Lãnh đạo nhà trường kịp thời điều chỉnh, bổ sung./. 
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Phụ lục 

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2022  

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM 
 

TT Ngành, nghề đào tạo 
Mã ngành, 

nghề 

Chỉ tiêu 

(Dự kiến) 
A. Ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng 150 

1.  Giáo dục Mầm non 51140201 150 

B. 
Nhóm ngành Giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, 

trung cấp 
925 

I. Trình độ cao đẳng  485 

1.  Kế toán 6340301 30 

2.  Dịch vụ pháp lý 6380201 30 

3.  Tiếng Anh du lịch 6220217 30 

4.  Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 6480102 30 

5.  Công tác xã hội 6760101 35 

6.  Quản trị văn phòng 6340403 30 

7.  Nông nghiệp công nghệ cao 6620131 30 

8.  Lâm sinh 6620202 30 

9.  Chăn nuôi 6620119 30 

10.  Điều dưỡng 6720301 40 

11.  Dược 6720201 40 

12.  Hộ sinh 6720303 40 

13.  Công nghệ ô tô 6510216 30 

14.  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6510303 30 

15.  Chế tạo thiết bị cơ khí 6520104 30 

II. Trình độ trung cấp  440 

1.  Y sĩ đa khoa 5720101 25 

2.  Kế toán doanh nghiệp 5340302 25 

3.  Pháp luật 5380101 25 

4.  Tiếng Anh Du lịch 5220217 25 

5.  Hành chính văn phòng 5320305 20 

6.  Hướng dẫn du lịch 5810103 25 

7.  Nông nghiệp công nghệ cao 5620131 20 

8.  Lâm sinh 5620202 25 
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TT Ngành, nghề đào tạo 
Mã ngành, 

nghề 

Chỉ tiêu 

(Dự kiến) 

9.  Nuôi trồng thủy sản nước ngọt 5620304 20 

10.  Trồng trọt 5620110 25 

11.  Chăn nuôi - Thú y 5620120 25 

12.  Công nghệ ô tô 5510216 25 

13.  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 5510303 20 

14.  Chế tạo thiết bị cơ khí 5520104 25 

15.  Điện công nghiệp 5520227 25 

16.  Vận hành điện trong nhà máy thủy điện 5520251 25 

17.  Cắt gọt kim loại 5520121 10 

18.  Hàn 5520123 25 

19.  May thời trang 5540205 25 

C. Trình độ sơ cấp  1.370 

1.  Nghiệp vụ lễ tân  90 

2.  Du lịch cộng đồng  90 

3.  Tiếng Hàn Quốc  50 

4.  Nhân viên y tế thôn làng  100 

5.  Cô đỡ thôn bản  80 

6.  Hàn điện  50 

7.  Vận hành máy xúc  60 

8.  Nề hoàn thiện  80 

9.  Kỹ thuật chế biến món ăn  120 

10.  Lái xe ô tô hạng B2  250 

11.  Lái xe ô tô hạng C  70 

12.  Vận hành điện trong nhà máy thuỷ điện  60 

13.  Dệt thổ cẩm  90 

14.  Nề cốt thép  90 

15.  Kinh doanh vận tải đường bộ  90 

Tổng cộng A+B+C:  2.295 
 Danh sách trên có: 16 ngành, nghề cao đẳng, 19 ngành, nghề trung cấp và 15 

nghề sơ cấp. 
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